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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 

PHÒNG KẾ HOẠCH ĐT - KHẢO THÍ 

Số:     /ĐHKT-KHĐTKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2020 

                        

          Kính gửi: Các khoa đào tạo, ban chuyên môn, bộ môn 
       

Căn cứ theo chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo khóa 29 bậc cao học và kết 

quả đăng ký học phần của học viên, Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí trân trọng gửi 

đến các Khoa, Ban chuyên môn và Bộ môn Thời khóa chính thức đợt 3 của các lớp 

khóa 29 bậc cao học. 

Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí kính đề nghị các Khoa, Ban chuyên môn, Bộ 

môn thông báo cho giảng viên và học viên biết để thực hiện. Nếu có vấn đề cần trao đổi, 

xin vui lòng liên hệ về Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí. 

Giảng viên đăng ký hình thức thi theo mẫu tại website của Phòng Kế hoạch đào 

tạo - Khảo thí và nộp cho Thư ký khoa chậm nhất 2 tuần kể từ ngày bắt đầu lớp học 

phần. 

        Trân trọng,   

 

Nơi nhận:     

- Như trên;  KT. TRƯỞNG PHÒNG KHĐT-KT 

- V. ĐTSĐH; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P. TC-KT; 

- P. TTPC, P. CSVC; 

- Website P. KHĐT-KT; 

- Lưu: VT, KHKT.   

                    ThS. Võ Thị Tâm   
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LỊCH HỌC KHÓA 29  BẬC CAO HỌC (ĐỢT 3) (CHÍNH THỨC) 

 
 THỜI GIAN 

Học lý thuyết 04/01/2021 – 03/07/2021 

Nghỉ học: 21/04/2021, 30/04/2021 - 01/05/2021, 03/05/2021 (nghỉ bù) 

Nghỉ Tết Âm lịch 05/02/2021 – 21/02/2021 

Nghỉ giữa kỳ:  07/06/2021 – 20/06/2021 

 

ĐỊA ĐIỂM HỌC 

GIẢNG ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ GHI CHÚ 

GĐ A Cơ sở A - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3  

GĐ E Cơ sở E - 54 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1  

GĐ B1 Cơ sở B - 279 Nguyễn Tri Phương Phường 5 Quận 10 (Khu B1) Học viên vào trường theo 

cổng đường Đào Duy Từ GĐ B2 Cơ sở B - 279 Nguyễn Tri Phương Phường 5 Quận 10 (Khu B2) 
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CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 29 CAO HỌC 

 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP  THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Lãnh đạo 2 21D1LEA60201302 50 AD1 6 4 17g45-21g10 A212 16/04/2021 - 25/06/2021  

Quản trị khởi nghiệp 2 21D1ENT60201902 50 AD1 4 4 17g45-21g10 A212 14/04/2021 - 23/06/2021  

Trách nhiệm xã hội doanh 

nghiệp 

2 21D1COR60200101 50 AD1 2 4 17g45-21g10 A212 12/04/2021 - 21/06/2021  

Lãnh đạo 2 21D1LEA60201303 50 AD2 2 4 17g45-21g10 A211 12/04/2021 - 21/06/2021  

Quản trị khởi nghiệp 2 21D1ENT60201903 50 AD2 6 4 17g45-21g10 A211 16/04/2021 - 25/06/2021  

Trách nhiệm xã hội doanh 

nghiệp 

2 21D1COR60200102 50 AD2 4 4 17g45-21g10 A211 14/04/2021 - 23/06/2021  

Lãnh đạo 2 21D1LEA60201304 50 AD3 7 4 17g45-21g10 A212 17/04/2021 - 26/06/2021 Hủy 

Quản trị khởi nghiệp 2 21D1ENT60201904 50 AD3 5 4 17g45-21g10 A212 15/04/2021 - 03/06/2021  

Trách nhiệm xã hội doanh 

nghiệp 

2 21D1COR60200103 50 AD3 3 4 17g45-21g10 A212 13/04/2021 - 01/06/2021 Hủy 

Lãnh đạo 2 21D1LEA60201305 50 AD4 3 4 17g45-21g10 A211 13/04/2021 - 01/06/2021  

Quản trị khởi nghiệp 2 21D1ENT60201905 50 AD4 7 4 17g45-21g10 A211 17/04/2021 - 26/06/2021 Hủy 

Trách nhiệm xã hội doanh 

nghiệp 

2 21D1COR60200104 50 AD4 5 4 17g45-21g10 A211 15/04/2021 - 03/06/2021  

Lãnh đạo 2 21D1LEA60201306 50 AD5 CN 4 12g45-16g15 B1-701 25/04/2021 - 27/06/2021  

Quản trị khởi nghiệp 2 21D1ENT60201906 50 AD5 CN 4 7g10-10g40 B1-701 25/04/2021 - 27/06/2021  

Trách nhiệm xã hội doanh 

nghiệp 

2 21D1COR60200105 50 AD5 7 4 12g45-16g15 B1-701 24/04/2021 - 03/07/2021  
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TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP  THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Chuyên đề nghiên cứu 

chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh 

2 21D1MAN60202301 50 NC_A

D1 

6 4 17g45-21g10 A212 08/01/2021 - 19/03/2021  

Phương pháp định lượng 

dành cho quản trị và quản 

lý 

3 21D1MAN60202201 50 NC_A

D1 

4 4 17g45-21g10 A212 06/01/2021 - 07/04/2021  

Thiết kế nghiên cứu 3 21D1ECO60100801 50 NC_A

D1, 

NC_IB

1, 

KM1 

2 4 17g45-21g10 A212 04/01/2021 - 05/04/2021  

Chuyên đề nghiên cứu 

chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh 

2 21D1MAN60202302 49 NC_A

D2 

7 4 12g45-16g15 E202 09/01/2021 - 06/03/2021  

7 4 12g45-16g15 E302 13/03/2021 - 20/03/2021 

Phương pháp định lượng 

dành cho quản trị và quản 

lý 

3 21D1MAN60202202 49 NC_A

D2 

CN 4 7g10-10g40 E602 10/01/2021 - 18/04/2021  

Thiết kế nghiên cứu 3 21D1ECO60100802 49 NC_A

D2 

CN 4 12g45-16g15 E602 10/01/2021 - 18/04/2021  

Phương pháp định lượng 

dành cho quản trị và quản 

lý 

3 21D1MAN60202204 50 NC_B

S 

5 4 17g45-21g10 A210 07/01/2021 - 15/04/2021  

Thiết kế nghiên cứu 3 21D1ECO60100805 50 NC_B

S 

3 4 17g45-21g10 A210 05/01/2021 - 13/04/2021  

Quản trị rủi ro doanh 

nghiệp 

2 21D1ENT60202603 50 UD_A

D1 

4 4 17g45-21g10 A314 06/01/2021 - 17/03/2021  

Triển khai chiến lược 3 21D1STR60202502 50 UD_A

D1 

2 4 17g45-21g10 A314 04/01/2021 - 29/03/2021  

4 4 17g45-21g10 A314 24/03/2021 - 31/03/2021 

Quản trị rủi ro doanh 

nghiệp 

2 21D1ENT60202604 50 UD_A

D2 

5 4 17g45-21g10 A201 07/01/2021 - 18/03/2021  

Triển khai chiến lược 3 21D1STR60202503 50 UD_A

D2 

3 4 17g45-21g10 A201 05/01/2021 - 30/03/2021  

5 4 17g45-21g10 A201 25/03/2021 - 01/04/2021 

Quản trị rủi ro doanh 

nghiệp 

2 21D1ENT60202605 50 UD_A

D3 

CN 4 12g45-16g15 A314 10/01/2021 - 21/03/2021  

Triển khai chiến lược 3 21D1STR60202504 50 UD_A

D3 

CN 4 7g10-10g40 A314 10/01/2021 - 04/04/2021  

CN 4 12g45-16g15 A314 28/03/2021 - 04/04/2021 

Quản trị sáng tạo và đổi 

mới 

2 21D1CRE60200501 42 CHK29_

AD_BS 
3 4 17g45-21g10 A307 12/01/2021 – 23/03/2021 Bổ sung 
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CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KHÓA 29 CAO HỌC 

 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP  THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 

2 21D1RES60100201 50 FN1 7 4 12g45-16g15 B1-704 24/04/2021 - 03/07/2021  

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 

2 21D1RES60100202 50 FN2 CN 4 7g10-10g40 B1-704 25/04/2021 - 27/06/2021  

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 

2 21D1RES60100203 50 FN3 CN 4 12g45-16g15 B1-704 25/04/2021 - 27/06/2021  

Các chủ đề thảo luận dành 

cho hướng nghiên cứu 

2 21D1FIN60502401 39 NC_F

N1, 

NC_N

H1 

CN 4 12g45-16g15 E301 10/01/2021 - 21/03/2021  

Kinh tế lượng tài chính 3 21D1FIN60501901 39 NC_F

N1, 

NC_N

H1 

CN 4 7g10-10g40 E301 10/01/2021 - 18/04/2021  

Thiết kế nghiên cứu 3 21D1ECO60100803 39 NC_F

N1, 

NC_N

H1 

7 4 12g45-16g15 A319 09/01/2021 - 17/04/2021  

Chứng khoán có thu nhập 

cố định 

3 21D1FIX60502201 48 UD_F

N1 

6 4 17g45-21g10 B1-409 08/01/2021 - 16/04/2021 Đổi Phòng học 

Công nghệ tài chính 3 21D1FIN60502301 42 UD_F

N1 

4 4 17g45-21g10 B1-808 06/01/2021 - 03/02/2021 Đổi Phòng học 

4 4 17g45-21g10 B1-704 24/02/2021 - 07/04/2021 

Điều hành công ty cổ 

phần đại chúng 

3 21D1COR60502101 42 UD_F

N1 

2 4 17g45-21g10 B2-204 04/01/2021 - 11/01/2021 Đổi Phòng học 

2 4 17g45-21g10 B1-409 18/01/2021 - 05/04/2021 

Chứng khoán có thu nhập 

cố định 

3 21D1FIX60502202 42 UD_F

N2 

7 4 17g45-21g10 E301 09/01/2021 - 17/04/2021 Hủy 

Công nghệ tài chính 3 21D1FIN60502302 42 UD_F

N2 

5 4 17g45-21g10 E301 07/01/2021 - 08/04/2021 Hủy 

Điều hành công ty cổ 

phần đại chúng 

3 21D1COR60502102 42 UD_F

N2 

3 4 17g45-21g10 E301 05/01/2021 - 06/04/2021 Hủy 

Chứng khoán có thu nhập 

cố định 

3 21D1FIX60502203 46 UD_F

N3 

CN 4 7g10-10g40 E303 10/01/2021 - 18/04/2021 Hủy 

Công nghệ tài chính 3 21D1FIN60502303 46 UD_F

N3 

CN 4 12g45-16g15 E303 10/01/2021 - 18/04/2021  

Điều hành công ty cổ 

phần đại chúng 

3 21D1COR60502103 46 UD_F

N3 

7 4 12g45-16g15 E303 09/01/2021 - 20/03/2021  

7 4 12g45-16g15 E604 27/03/2021 - 17/04/2021 

Thị trường tài chính quốc 

tế 

2 21D1INT60501001 39 CHK29_

FN_BS 
3 4 17g45-21g10 A319 12/01/2021 – 16/03/2021 Bổ sung 
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NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ KHÓA 29 CAO HỌC 

 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLD

K 

LỚP  THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Logistics quốc tế 3 21D1INT60301301 46 IB1 2 4 17g45-21g10 E104 04/01/2021 - 12/04/2021  

Marketing kỹ thuật số 2 21D1DIG60302801 46 IB1 4 4 17g45-21g10 E104 06/01/2021 - 17/03/2021  

Quản trị nguồn nhân lực 

quốc tế 

3 21D1INT60303201 46 IB1 6 4 17g45-21g10 E104 08/01/2021 - 16/04/2021  

Hành vi người tiêu dùng  3 21D1CON60301701 42 CHK29_IB

_KM_BS 
6 4 17g45-21g10 E101 08/01/2021 – 16/04/2021 Bổ sung 

(*) Lớp học phần Ngành Kinh doanh quốc tế hướng nghiên cứu học cùng lớp học phần Quản trị kinh doanh hướng nghiên cứu 

 

NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI KHÓA 29 CAO HỌC 

 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLD

K 

LỚP  THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Logistics quốc tế 3 21D1INT60301302 42 KM1 4 4 17g45-21g10 E101 06/01/2021 - 14/04/2021 Hủy 

Quản trị thương hiệu 3 21D1BRA60301201 42 KM1 2 4 17g45-21g10 E101 04/01/2021 - 12/04/2021 Hủy 

(*) Lớp học phần Ngành Kinh doanh thương mại hướng nghiên cứu học cùng lớp học phần Quản trị kinh doanh hướng nghiên cứu 

 

CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH CÔNG KHÓA 29 CAO HỌC 

 
TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP  THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Quản lý tài chính các đơn 

vị công 

3 21D1FIN60400901 24 PF1 4 4 17g45-21g10 A313 06/01/2021 - 14/04/2021  

Quản trị thực hiện 3 21D1PER60401101 24 PF1 6 4 17g45-21g10 A313 08/01/2021 - 16/04/2021  

Đánh giá chi tiêu công 

(bao hàm thẩm định dự án 

đầu tư công) 

3 21D1EVA60400601 24 PF1 2 4 17g45-21g10 A313 04/01/2021 - 12/04/2021  

 

CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG KHÓA 29 CAO HỌC 

 
TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP  THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Công nghệ tài chính trong 

lĩnh vực ngân hàng 

3 21D1FIN60601702 55 NH1 CN 4 7g10-10g40 A309 10/01/2021 - 18/04/2021  

Tài trợ dự án 3 21D1PRO60601101 55 NH1 CN 4 12g45-16g15 A309 10/01/2021 - 18/04/2021  

(*) Lớp học phần Ngành Ngân hàng hướng nghiên cứu sẽ học cùng lớp Tài chính hướng nghiên cứu. 
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CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN KHÓA 29 CAO HỌC 

 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP  THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Hợp nhất, sáp nhập và cấu 

trúc doanh nghiệp 

2 21D1MER60501702 49 KN1 6 4 17g45-21g10 A211 08/01/2021 - 19/03/2021  

Kế toán quốc tế 2 21D1INT60701102 49 KN1 4 4 17g45-21g10 A211 06/01/2021 - 17/03/2021  

Quản trị rủi ro tài chính 2 21D1FIN60501602 49 KN1 2 4 17g45-21g10 A319 04/01/2021 - 15/03/2021 Đổi Phòng học 

Hợp nhất, sáp nhập và cấu 

trúc doanh nghiệp 

2 21D1MER60501703 50 KN3 CN 4 12g45-16g15 A210 10/01/2021 - 21/03/2021  

Kế toán quốc tế 2 21D1INT60701103 50 KN3 CN 4 7g10-10g40 A210 10/01/2021 - 21/03/2021  

Quản trị rủi ro tài chính 2 21D1FIN60501603 50 KN3 7 4 12g45-16g15 B2-306 09/01/2021 - 27/02/2021  

7 4 12g45-16g15 A210 06/03/2021 - 20/03/2021 

Báo cáo chuyên đề hướng 

nghiên cứu hàn lâm 

2 21D1ACC60701301 55 NC_KN

1 

7 4 12g45-16g15 B1-802 03/04/2021 - 29/05/2021  

Phương pháp định lượng 

dành cho quản trị và quản 

lý 

3 21D1MAN60202203 55 NC_KN

1 

CN 4 12g45-16g15 B1-802 28/03/2021 - 27/06/2021  

Thiết kế nghiên cứu 3 21D1ECO60100804 55 NC_KN

1 

CN 4 7g10-10g40 B1-802 28/03/2021 - 27/06/2021  

Thiết kế nghiên cứu kế 

toán 

2 21D1ACC60701502 50 UD_KN

1 

CN 4 12g45-16g15 A210 28/03/2021 - 16/05/2021  

Điều tra gian lận trong kế 

toán 

3 21D1FOR60701401 50 UD_KN

1 

CN 4 7g10-10g40 A210 28/03/2021 - 30/05/2021  

CN 4 12g45-16g15 A210 23/05/2021 - 30/05/2021 
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CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KHÓA 29 CAO HỌC 

 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP  THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Quản trị thương hiệu 3 21D1BRA60301202 24 TT1 4 4 17g45-21g10 A317 06/01/2021 - 14/04/2021  

Trí tuệ nhân tạo trong kinh 

doanh 

3 21D1ART60901101 24 TT1 2 4 17g45-21g10 A317 04/01/2021 - 12/04/2021  

Tính toán hiệu suất cao 3 21D1HIG60901201 24 TT1 6 4 17g45-21g10 A317 08/01/2021 - 16/04/2021  

 

CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ KHÓA 29 CAO HỌC 

 
TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP  THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Luật lao động và trách 

nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp (CSR) 

4 21D1LAW52801 55 LA1 5 4 17g45-21g10 A309 07/01/2021 - 06/05/2021  

Luật đầu tư và kinh doanh 

bất động sản 

4 21D1LAW53001 55 LA1 3 4 17g45-21g10 A309 05/01/2021 - 04/05/2021 Bổ sung 

 


